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(HS được sử dụng BTH)

PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. HS trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi HS chỉ chọn 1 phương án. (12 câu; 3 điểm).
Câu 1. Hydrohalic acid nào được dùng để khắc hoa văn lên tấm kính làm bằng thủy tinh vô cơ?

A. HI.
B. HBr.
C. HF.
D. HCl.
Câu 2. Cho biến thiên enthalpy của phản ứng sau ở điều kiện chuẩn:
CO(g) + 1/2O2(g) → CO2(g)
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Biết nhiệt tạo thành chuẩn của CO2 là -393,5 kJ/mol. Nhiệt tạo thành chuẩn của CO là

A. –110,5 kJ/mol.
B. +221,0 kJ/mol.
C. -110,5 kJ.
D. +110,5 kJ/mol.
Câu 3. Tính chất hóa học đặc trưng của các đơn chất halogen là

A. tính base.
B. tính khử.
C. tính acid.
D. tính oxi hóa.
Câu 4. Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 74,37 ml khí O2 (ở đkc) theo phương trình: 2H2O2 
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2H2O + O2. Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là

A. 5,0.10−5 mol/(L.s).
B. 1,0.10−3 mol/(L.s).

C. 2,5.10−4 mol/(L.s).
D. 5,0.10−4 mol/(L.s).
Câu 5. Cho các yếu tố: nhiệt độ, áp suất, diện tích bề mặt tiếp xúc, chất xúc tác, nồng độ. Có bao nhiêu yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ của phản ứng?

A. 4.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
Câu 6. Trong các quá trình sau quá trình nào là quá trình thu nhiệt?

A. Đốt than đá.
B. Vôi sống tác dụng với nước.

C. Hoà tan viên C sủi vào nước.
D. Đốt cháy cồn.
Câu 7. Cho phản ứng: 2SO2 (g) + O2 (g) 
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 2SO3 (g). Biểu thức tốc độ thức thời của phản ứng theo định luật tác dụng khối lượng là

A. ν = 
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B. ν = 
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C. ν = 
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D. ν = 
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Câu 8. Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện chuẩn ?

A. Áp suất 1bar và nhiệt độ 298K.

B. Áp suất 1bar và nhiệt độ 25K.

C. Áp suất 1bar và nhiệt độ 250C hay 298K.

D. Áp suất 1bar và nhiệt độ 250C.
Câu 9. Fe2O3 là thành phần chính của quặng hematite đỏ, dùng để luyện gang. Số oxi hóa của iron (sắt) trong Fe2O3 là

A. 3.
B. -3.
C. 3+.
D. +3.
Câu 10. Hiện tượng tàn đóm đỏ bùng lên khi cho vào bình oxygen nguyên chất. Hiện tượng trên thể hiện ảnh hưởng của yếu tố nào đến tốc độ phản ứng?

A. Chất xúc tác.
B. Nhiệt độ.

C. Diện tích bề mặt tiếp xúc.
D. Nồng độ.
Câu 11. Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra

A. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.
B. sự oxi hóa Fe2+ và sự khử Cu.

C. sự khử Cu2+ và sự oxi hóa Fe.
D. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.
Câu 12. Halogen tồn tại thể rắn ở điều kiện thường là

A. iodine.
B. fluorine.
C. bromine.
D. chlorine.
PHẦN II: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. HS trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, HS chọn đúng hoặc sai. (2 câu; 2 điểm).
Câu 1: Cho các nhận định về đơn chất và hợp chất nhóm halogen, hãy phân tích tính đúng/sai của các nhận định này.
a. Đơn chất chlorine có tính oxi hoá yếu hơn đơn chất bromine và iodine. 

b. Tương tác van der Waals của các đơn chất halogen tăng từ fluorine đến iodine đã góp phần làm tăng nhiệt độ sôi của chúng.

c. Thuốc thử để phân biết ion halide là dung dịch AgNO3.

d. Người ta sục khí chlorine vào nước để khử trùng nước là do khí chlorine có tính oxi hoá mạnh.

Câu 2: Tốc độ của một phản ứng hóa học 

a. là đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi nồng độ của chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.


b. được kí hiệu là ( và có đơn vị là mol/L.

c. phụ thuộc vào nồng độ, áp suất, diện tích bề mặt, nhiệt độ và chất xúc tác.

d. Nếu tính theo định luật tác dụng khối lượng là tốc độ tức thời của một phản ứng tại một thời điểm.
PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN. HS trả lời từ câu 1 đến câu 2. (2 câu; 2 điểm).
Câu 1. Cho dãy các chất sau: dung dịch NaOH, KF, NaBr, H2O, Ca, Fe, H2. Khí chlorine tác dụng được với bao nhiêu chất trong dãy trên, điều kiện có đủ?
Câu 2. Trong phản ứng hóa học xảy ra theo phương trình:


Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2 (aq) +  H2 (g).

Sau 40 giây, nồng độ của dung dịch HCl giảm từ 3M về còn 1M. Tính tốc độ trung bình của phản ứng theo nồng độ HCl trong 40 giây. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
PHẦN IV: TỰ LUẬN.  HS trả lời từ câu 1 đến câu 2. (2 câu; 3 điểm).
Câu 1. Một bình gas (khí hoá lỏng) chứa hỗn hợp propane và butane với tỉ lệ số mol 1:2. Xác định nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg khí gas trên ở điều kiện chuẩn.

Cho biết các phản ứng:

C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(1)            ΔrHo298 = –2220 kJ

C4H10(g) + O2(g) → 4CO2(g) + 5H2O (1)           ΔrHo298 = –2874 KJ

Trung bình mỗi ngày, một hộ gia đình cần đốt gas để cung cấp 10000 kJ nhiệt (hiệu suất hấp thụ nhiệt là 80%). Sau bao nhiêu ngày hộ gia đình trên sẽ sử dụng hết bình gas 12 kg?

Câu 2: ‘’Natri clorid 0,9%’’ là nước muối sinh lí chứa sodium chloride (NaCl), nồng độ 0,9% tương đương các dịch trong cơ thể người như máu, nước mắt,… thường được sử dụng để súc miệng, sát khuẩn,…Em hãy trình bày cách pha chế 500 mL nước muối sinh lí.
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